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VioEdu
Họ và tên Tên trường Khối Lớp

1 tl49-2957 Đỗ Trần Minh Châu THCS Thanh Liệt 6 6a1

2 tl49-3141 Nguyễn Kim Tuyến THCS Thanh Liệt 6 6b1

3 tl49-2956 Chử Bảo Châu THCS Thanh Liệt 6 6a1

4 tl49-3095 Ngô Bảo Nhi THCS Thanh Liệt 6 6a4

5 pt3-0656 Tạ Bảo Linh THCS Thanh Liệt 6 6a1

6 tl49-2960 Nguyễn Trí Dũng THCS Thanh Liệt 6 6a1

7 tl49-3123 Phạm Xuân Kiên THCS Thanh Liệt 6 6b1

8 tl49-3249 Đặng Nhất Vũ THCS Thanh Liệt 6 6b4

9 tl49-2978 Nguyễn Minh Ngọc THCS Thanh Liệt 6 6a1

10 tl49-3139 Nguyễn Tuyết Nhi THCS Thanh Liệt 6 6b1

11 tl49-2962 Phạm Vân Hà THCS Thanh Liệt 6 6a1

12 tl49-2998 Bùi Minh Đức THCS Thanh Liệt 6 6a2

13 tl49-3132 Nguyễn Nhật Hà My THCS Thanh Liệt 6 6b1

14 tl49-2977 Đào Khánh Ngọc THCS Thanh Liệt 6 6a1

15 tl49-3296 Nguyễn Trần Tú Anh THCS Thanh Liệt 6 6c2

16 tl49-2975 Nguyễn Hoàng Bảo Minh THCS Thanh Liệt 6 6a1

17 tl49-3000 Đặng Hương Giang THCS Thanh Liệt 6 6a2

18 tl49-3081 Trần Minh Đức THCS Thanh Liệt 6 6a4

19 tl49-3031 Nguyễn Thảo Vy THCS Thanh Liệt 6 6a2

20 tl49-3119 Cù Xuân Hiếu THCS Thanh Liệt 6 6b1

21 tl49-3010 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa THCS Thanh Liệt 6 6a2

22 tl49-3134 Lê Thanh Nga THCS Thanh Liệt 6 6b1

23 tl49-3062 Lưu Đức Mạnh THCS Thanh Liệt 6 6a3
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24 tl49-2965 Đào Đức Hưng THCS Thanh Liệt 6 6a1

25 tl49-2949 Nguyễn Duy Anh THCS Thanh Liệt 6 6a1

26 tl49-3256 Nguyễn Việt Anh THCS Thanh Liệt 6 6c1

27 tl49-3009 Mai Minh Khánh THCS Thanh Liệt 6 6a2

28 tl49-2989 Nguyễn Đức Trung THCS Thanh Liệt 6 6a1

29 tl49-3136 Nguyễn Đức Nguyên THCS Thanh Liệt 6 6b1

30 tl49-3271 Nguyễn Thảo Linh THCS Thanh Liệt 6 6c1

31 tl49-3029 Vũ Khánh Vân THCS Thanh Liệt 6 6a2

32 tl49-2973 Vũ Phương Linh THCS Thanh Liệt 6 6a1

33 tl49-3278 Bùi Minh ngọc THCS Thanh Liệt 6 6c1

34 tl49-3109 Đinh Thị Thảo Anh THCS Thanh Liệt 6 6b1

35 tl49-3102 Trần Minh Phương THCS Thanh Liệt 6 6a4

36 tl49-3006 Trần Mạnh Hùng THCS Thanh Liệt 6 6a2

37 tl49-2997 Nguyễn Viết Bình THCS Thanh Liệt 6 6a2

38 tl49-3036 Đặng Văn Hồng Anh THCS Thanh Liệt 6 6a3

39 tl49-0048 Trần Bảo  Minh THCS Thanh Liệt 7 7a1

40 tl49-0050 Lê Phan Xuân  Phát THCS Thanh Liệt 7 7a1

41 tl49-0249 Phạm Thái  Nam THCS Thanh Liệt 7 7b2

42 tl49-0034 Nguyễn Phú  Giang THCS Thanh Liệt 7 7a1

43 tl49-0254 Nguyễn Trúc  Quỳnh THCS Thanh Liệt 7 7b2

44 tl49-0041 Trần Trọng Khánh THCS Thanh Liệt 7 7a1

45 tl49-0047 Phạm Quang  Minh THCS Thanh Liệt 7 7a1

46 tl49-0140 Lưu Thiện Quang THCS Thanh Liệt 7 7a3

47 tl49-0035 Nguyễn Trường Giang THCS Thanh Liệt 7 7a1

48 tl49-0045 Nguyễn Phúc Thảo  Miên THCS Thanh Liệt 7 7a1

49 tl49-0258 Đỗ Trịnh Phương Thảo THCS Thanh Liệt 7 7b2

50 tl49-0235 Nguyễn Loan Dung THCS Thanh Liệt 7 7b2

51 tl49-0046 Nguyễn Xuân Khánh Minh THCS Thanh Liệt 7 7a1

52 tl49-0033 Tô Hải  Đăng THCS Thanh Liệt 7 7a1

53 tl49-0375 Trần Xuân  Tiến THCS Thanh Liệt 7 7c1

54 tl49-0129 Nguyễn Thị Hà  Linh THCS Thanh Liệt 7 7a3



55 tl49-0350 Chu Lê Thùy  Chi THCS Thanh Liệt 7 7c1

56 tl49-0030 Nguyễn Tuấn  Dũng THCS Thanh Liệt 7 7a1

57 tl49-0049 Vũ Hải Nam THCS Thanh Liệt 7 7a1

58 tl49-0474 Cao Minh Hà THCS Thanh Liệt 8 8a1

59 tl49-0767 Vũ Minh Châu THCS Thanh Liệt 8 8c1

60 tl49-0657 Nguyễn Ngọc Minh THCS Thanh Liệt 8 8b1

61 tl49-0489 Vũ Hùng Minh THCS Thanh Liệt 8 8a1

62 tl49-0635 Nguyễn Thị Quỳnh Anh THCS Thanh Liệt 8 8b1

63 tl49-0777 Nguyễn Hoàng Hà THCS Thanh Liệt 8 8c1

64 tl49-0608 Vũ Tuấn Kiệt THCS Thanh Liệt 8 8a4

65 tl49-0785 Trần Phương Linh THCS Thanh Liệt 8 8c1

66 tl49-0465 Đào Anh Dũng THCS Thanh Liệt 8 8a1

67 tl49-0770 Lê Ngọc Diệp THCS Thanh Liệt 8 8c1

68 tl49-0776 Ngô Mỹ Hà THCS Thanh Liệt 8 8c1

69 tl49-0700 Lê Khánh Linh THCS Thanh Liệt 8 8b2

70 tl49-0471 Tạ Minh Đức THCS Thanh Liệt 8 8a1

71 tl49-0768 Nguyễn Quỳnh Chi THCS Thanh Liệt 8 8c1

72 tl49-0791 Nguyễn Tuấn Minh THCS Thanh Liệt 8 8c1

73 tl49-0801 Nguyễn Anh Thư THCS Thanh Liệt 8 8c1

74 tl49-0543 Đinh Mạnh Tiến THCS Thanh Liệt 8 8a2

75 tl49-0779 Đặng Minh Hiếu THCS Thanh Liệt 8 8c1

76 tl49-0762 Nguyễn Vân Anh THCS Thanh Liệt 8 8c1

77 tl49-0486 Nguyễn Lê Bảo Minh THCS Thanh Liệt 8 8a1

78 tl49-1064 Đinh Thái Bình THCS Thanh Liệt 9 9b1

79 tl49-1259 Phạm Duy Quân THCS Thanh Liệt 9 9c2

80 tl49-1215 Nguyễn Minh Tuệ Tâm THCS Thanh Liệt 9 9c1

81 tl49-0928 Nguyễn Huyền Trang THCS Thanh Liệt 9 9a1

82 tl49-0978 Vũ Minh Tùng THCS Thanh Liệt 9 9a2

83 tl49-1186 Lưu Minh Anh THCS Thanh Liệt 9 9c1

84 tl49-1226 Triệu Khánh Vy THCS Thanh Liệt 9 9c1

85 tl49-1126 Nguyễn Phú Nhật Nam THCS Thanh Liệt 9 9b2



86 tl49-1270 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh THCS Thanh Liệt 9 9c3

87 tl49-1125 Nguyễn Hoài Nam THCS Thanh Liệt 9 9b2

88 tl49-0963 Trần Nhật Minh THCS Thanh Liệt 9 9a2

89 tl49-1285 Nguyễn Đăng Khoa THCS Thanh Liệt 9 9c3
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